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Tóm tắt: Làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (Hưng Yên) là một trong những cơ sở tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc của Việt Nam, đóng góp tích cực cho kinh tế tuần hoàn và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, quá trình phát triển thiếu kiểm soát về môi trường đã gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm không khí, nước, đất và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng mô hình DPSIR (Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Ứng phó) kết hợp với thang đo Likert nhằm đánh giá mức độ an ninh môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (Hưng Yên, Việt Nam). Kết quả nghiên cứu cho thấy an ninh môi trường đang ở mức trung bình khá (ES = 3,77/5), trong đó các yếu tố áp lực và hiện trạng có dấu hiệu suy thoái rõ rệt do công nghệ tái chế lạc hậu, xử lý chất thải kém hiệu quả và quản lý môi trường còn hạn chế. Nghiên cứu cũng đề xuất giải pháp quản lý tích hợp, tăng cường giám sát và nâng cao nhận thức để đảm bảo an ninh môi trường tại làng nghề Minh Khai. Mặt khác, mô hình DPSIR - Likert cho thấy hiệu quả cao trong đánh giá tổng hợp môi trường và có thể mở rộng áp dụng cho các làng nghề khác hướng tới phát triển bền vững.
Từ khoá: Làng nghề; Mô hình DPSIR; Tái chế nhựa. 
ASSESSING THE ENVIRONMENTAL STATUS OF MINH KHAI PLASTIC RECYCLING VILLAGE USING THE DPSIR FRAMEWORK
Abstract: Minh Khai plastic recycling village (Hung Yen province) is one of the largest plastic recycling hubs in northern Vietnam, contributing significantly to the circular economy and providing employment for thousands of workers. However, its rapid and weakly regulated expansion has resulted in severe environmental consequences, including air, water, and soil pollution, as well as negative impacts on community health. The paper applies the DPSIR framework (Drivers–Pressures–State–Impacts–Responses) combined with a Likert-scale assessment to evaluate the level of environmental security in Minh Khai plastic recycling village (Hung Yen, Vietnam). The findings show that environmental security is at a moderately positive level (ES = 3.77/5), while pressure and state indicators exhibit clear signs of degradation due to outdated recycling technologies, ineffective waste treatment, and limited environmental management capacity. The paper proposes integrated management solutions, enhanced monitoring, and improved awareness to ensure environmental security in Minh Khai village. In addition, the DPSIR–Likert model demonstrates strong effectiveness in comprehensive environmental assessment and can be expanded to other craft villages toward sustainable development.
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Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số HSB/2025/01A.
1. Giới thiệu
Chất thải nhựa luôn là mối lo ngại lớn tại Việt Nam, bởi tính nghiêm trọng cũng như những hệ lụy mà nó tác động đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của con người. Tình trạng quản lý chất thải nhựa không phù hợp từ các nguồn trên đất liền, đặc biệt ở dạng bao bì sử dụng một lần hoặc ngắn hạn, gây ra chi phí kinh tế và xã hội đáng kể trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, do làm giảm năng suất của các hệ thống tự nhiên quan trọng và gây tắc nghẽn hạ tầng đô thị (Fang et al., 2021) (World Bank, 2022) (Chu, 2014). Chính vì vậy, sự xuất hiện của các làng nghề tái chế nhựa tại Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm tải lượng chất thải nhựa trong khu vực và thúc đẩy mạnh cho nền kinh tế địa phương (Tham, 2018). Tuy nhiên, nhược điểm của quá trình tái chế nhựa tại các làng nghề truyền thống chính là thực hiện thủ công, quy mô hoạt động nhỏ lẻ và hệ thống xử lý chất thải nhựa còn lạc hậu, chưa đạt tiêu chuẩn. Từ đó dẫn đến một loạt các vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân sinh sống tại khu vực làng nghề (Dang et al., 2013; Herrador et al., 2023; Salhofer et al., 2021).
Nổi bật trong ngành tái chế nhựa ở khu vực miền Bắc của Việt Nam, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) được biết đến như “làng tỷ phú” nhờ việc thu mua lại những đồ nhựa mà người khác bỏ đi để về tái chế lại. Làng nghề tái chế nhựa hiện có 48 cơ sở tái chế nhựa đang hoạt động, lượng nhựa tái chế trung bình là 2,21 ± 0,095 tấn/hộ/ngày (Minh Hen et al., 2022). Mỗi hộ kinh doanh sản xuất thu về trung bình từ 15 - 20 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí (Dương Đình Tường, 2024). Với số lượng lớn nhựa tái chế được xuất ra mỗi ngày, lợi ích về mặt kinh tế tại làng nghề đã được đẩy mạnh rõ rệt, nhưng Minh Khai đang phải đối mặt với trình trạng ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm không khí tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai luôn thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu và cộng đồng (Nguyen, 2020).
Mặc dù đã có một số nghiên cứu về chất lượng không khí và rủi ro sức khỏe trong các làng nghề tái chế nhựa (Salhofer et al., 2021) (Plastic Industry Report, n.d.), phần lớn các nghiên cứu hiện nay chỉ tập trung vào khía cạnh môi trường tự nhiên mà chưa xem xét đầy đủ mối quan hệ giữa con người, hoạt động sản xuất và yếu tố quản lý. Các công cụ đánh giá hiện nay còn thiếu tính tích hợp, chưa đủ để phản ánh hệ thống động lực gây ô nhiễm và các phản hồi trong hệ sinh thái - xã hội đặc thù của làng nghề. Điều này tạo ra khoảng trống trong nghiên cứu về cách tiếp cận toàn diện và hệ thống để đánh giá an ninh môi trường tại các làng nghề tái chế nhựa, đặc biệt trong bối cảnh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.
Xuất phát từ thực tiễn và khoảng trống lý luận nêu trên, nghiên cứu này hướng đến mục tiêu xây dựng một mô hình đánh giá an ninh môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai trên nền tảng khung DPSIR tích hợp thang đo likert của hệ thống chỉ số định lượng và dữ liệu thực địa. Nghiên cứu này không nhằm mục tiêu đại diện thống kê cho toàn bộ cộng đồng làng nghề, mà tập trung vào khảo nghiệm tính khả thi của phương pháp kết hợp giữa mô hình DPSIR và thang đo Likert trong đánh giá an ninh môi trường quy mô nhỏ. Cách tiếp cận này cho phép chuyển hóa khung phân tích định tính DPSIR thành các chỉ tiêu định lượng có thể đo lường, thông qua điểm đánh giá và trọng số được chuẩn hóa. Việc sử dụng mẫu khảo sát hạn chế (n=28) là phù hợp với giai đoạn thăm dò ban đầu, nhằm kiểm định khả năng áp dụng khung kết hợp này trong điều kiện nghiên cứu ở cấp làng nghề. Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp cái nhìn toàn diện về hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm mà còn giúp xác định các điểm can thiệp chiến lược để đề xuất giải pháp phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, quản lý và cải thiện điều kiện môi trường ở các làng nghề tái chế nhựa - từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái và phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.
2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thiết kế theo hướng khảo nghiệm (pilot testing), với mục đích thử nghiệm sự kết hợp giữa mô hình DPSIR (Carr et al., 2007; Mohammad Jafar Soltani et al., 2021; Cooper, 2013; Gari et al., 2015 và Mohammad Jafar Soltani et al., 2021) (Driving Forces - Pressures - State - Impacts - Responses) và thang đo Likert 5 mức (Joshi et al., 2015 và Emerson, 2017) để lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh môi trường (Horvat và Voelker, 1976 và Sobhani et al., 2023) (Esmaeili et al., 2024) như một phương pháp tiếp cận hệ thống mới để đánh giá an ninh môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên (Maxim et al., 2009). Mô hình DPSIR cung cấp cấu trúc logic giúp làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường (Cooper, 2013 và Gari et al., 2015). Dựa trên mô hình được xây dựng (Hình 1), nghiên cứu xác định các lực tác động (Driving Forces) như nhu cầu mưu sinh, đô thị hóa, và xu hướng tái chế để tăng thu nhập. Từ đó kéo theo các áp lực (Pressures) bao gồm lượng rác nhựa lớn, khí thải chưa xử lý, tiếng ồn và ô nhiễm nguồn nước. Những áp lực này gây biến đổi đến trạng thái môi trường (State): chất lượng không khí, nước và đất bị suy giảm rõ rệt. Điều này dẫn tới tác động (Impacts) lên sức khỏe người dân, mất cân bằng sinh thái và xung đột môi trường - xã hội. Cuối cùng, các phản hồi (Responses) bao gồm chính sách quản lý chất thải, giải pháp kỹ thuật, và sự tham gia của cộng đồng được xác định là cần thiết để phục hồi và bảo vệ môi trường. 
Trên cơ sở khung DPSIR, nghiên cứu xác định 5 nhóm hợp phần tương ứng với các yếu tố chính ảnh hưởng đến an ninh môi trường. Mỗi hợp phần bao gồm các tiêu chí thành phần được chuyển hóa thành các câu hỏi định lượng trong bảng khảo sát, đo bằng thang Likert 5 mức (1 - rất thấp đến 5 - rất cao).
Điểm trung bình của từng tiêu chí (phản ánh mức độ nhận thức hoặc tình trạng tương ứng với hợp phần DPSIR. Để tổng hợp, nghiên cứu xác định trọng số (wᵢ) của mỗi chỉ số trong tiêu chí sau đó tính tiêu chí an ninh môi trường ( và tổng hợp (ES) theo công thức:
				(1)
 			(2)
Trong đó: 𝑚𝑘: số chỉ số thuộc tiêu chí 𝑘; wk và 𝑤i: trọng số các tiêu chí và chỉ số đã chuẩn hóa.
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AI-generated content may be incorrect.]Điểm trung bình từng tiêu chí và chỉ số tổng hợp dao động từ 1 đến 5, được chia thành các mức: an ninh thấp, trung bình, và cao, phản ánh tổng hợp mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống DPSIR và cảm nhận của cộng đồng.HÌNH  1. MÔ HÌNH DRSIR CHO LÀNG NGHỀ

Để thực hiện đánh giá, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu thông qua 28 phiếu khảo sát tại hiện trường. Do đây là nghiên cứu thăm dò, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích nhằm đảm bảo đại diện cho các nhóm đối tượng khác nhau: (1) chủ hộ kinh doanh tái chế (n=10), (2) người dân sinh sống xung quanh (n=16), (3) cán bộ địa phương (n=2). Tiêu chí chọn bao gồm: thời gian sinh sống/hoạt động tại làng nghề >5 năm, sẵn sàng tham gia khảo sát. Phương pháp này phù hợp với mục tiêu khảo nghiệm tính khả thi của công cụ đánh giá, không nhằm ước lượng đại diện thống kê. Phiếu khảo sát được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức (Emerson, 2017; Horvat và Voelker, 1976; Koo và Yang, 2025), tập trung vào đánh giá cảm nhận chủ quan đối với từng yếu tố trong mô hình DPSIR. Dữ liệu được xử lý sơ bộ bằng Excel và phân tích bằng Python. Trước tiên, nhóm tính hệ số Cronbach’s Alpha (Bland và Altman, 1997; Cronbach, 1951) để kiểm tra độ tin cậy  của bộ công cụ, sau đó xác định trung bình điểm và phân tích mối tương quan giữa các biến thông qua biểu đồ và ma trận mô tả. Kết quả từ mô hình DPSIR giúp nhận diện các điểm nghẽn chính và đề xuất hệ thống giải pháp kỹ thuật - chính sách phù hợp với thực tiễn làng nghề.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Đánh giá độ tin cậy và mức độ nhận thức cộng đồng về môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai theo mô hình DPSIR
Nghiên cứu sử dụng mô hình DPSIR (Driving Forces - Pressures - States - Impacts - Responses) để đánh giá nhận thức cộng đồng về môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai. Để đảm bảo độ tin cậy của thang đo, hệ số Cronbach’s Alpha đã được tính cho từng nhóm yếu tố (Hình 2), tất cả đều vượt ngưỡng 0.7, đây mức tối thiểu được chấp nhận trong nghiên cứu khoa học xã hội và đạt giá trị rất cao: Driving Forces (0,912), Pressures (0,945), States (0,983), Impacts (0,979) và Responses (0,985).
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả.
Điều này chứng minh tính nhất quán nội tại của các mục hỏi, đảm bảo phản ánh đúng khái niệm lý thuyết cần đo lường, đặc biệt nhóm Responses với hệ số cao nhất cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhận thức về hành động và chính sách môi trường. Trong nhóm Driving Forces, các người dân được khảo sát  đánh giá cao các yếu tố như gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng đồ nhựa (3,846), lượng rác thải nhựa tăng (3.654), lợi ích kinh tế (3,615), và ý thức bảo vệ môi trường (3,654), phản ánh rõ nhận thức về nguyên nhân gốc rễ gây ra áp lực lên môi trường. Trong nhóm Pressures, điểm số các yếu tố đều khá cao, với nhu cầu sử dụng nhựa (3,769) và hoạt động tái chế không phép (3,769) được đánh giá là hai áp lực môi trường đáng lo ngại nhất. Những yếu tố này phản ánh sự gia tăng tải trọng môi trường từ cả phía cung ứng và tiêu dùng nhựa. Mức điểm cao và đồng đều trong nhóm Pressures cho thấy cộng đồng có cái nhìn toàn diện và chính xác về các nguyên nhân trực tiếp gây suy thoái môi trường tại địa phương.
Trong nhóm States, phản ánh trực tiếp tình trạng môi trường tại Minh Khai, điểm số trung bình dao động từ 3,885 đến 4,038, với yếu tố ô nhiễm không khí (4,038) là mối quan tâm hàng đầu. Các vấn đề khác như ô nhiễm đất (3.885), nước sinh hoạt (3,923) và hạ tầng kỹ thuật yếu kém (3,923) cũng được đánh giá nghiêm trọng, cho thấy người dân đang đối mặt với môi trường sống xuống cấp rõ rệt. Nhóm Impacts cho thấy các tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân, trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến hô hấp (3,923), chi phí y tế gia tăng (3,654) và nguy cơ xung đột xã hội với cơ sở sản xuất (3,962). Điều này cho thấy ảnh hưởng của ô nhiễm không chỉ dừng lại ở môi trường tự nhiên mà đã lan sang cả lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, nhóm Responses ghi nhận mức điểm trung bình cao nhất trong tất cả các nhóm, dao động từ 4,077 đến 4,308. Người dân thể hiện tinh thần chủ động với các hành vi bảo vệ môi trường như phân loại rác (4,308), tiết kiệm nước (4,231), tuân thủ quy định xử lý chất thải (4,154), và sẵn sàng hợp tác với chính quyền (4,192). Nhận thức cao đi kèm với hành động tích cực cho thấy cộng đồng không chỉ là đối tượng chịu tác động mà còn là nhân tố trung tâm trong chiến lược ứng phó. Đây là nền tảng vững chắc để đề xuất các chính sách tăng cường truyền thông giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích sự tham gia từ cơ sở, hướng đến phát triển bền vững tại các làng nghề chịu áp lực môi trường cao như Minh Khai.
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3.2. Phân tích kết quả khảo sát cán bộ theo mô hình DPSIR tại làng nghề Minh Khai
Dựa trên kết quả khảo sát các cán bộ liên quan đến tình hình môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, các yếu tố thuộc nhóm Driving Forces, Pressures, States và Impacts đều nhận được mức điểm trung bình từ 3,5 đến 4,056, phản ánh sự đồng thuận và đánh giá khá cao từ phía cán bộ về hiện trạng ô nhiễm môi trường. Cụ thể, yếu tố Driving Forces đạt điểm trung bình 3,875, cho thấy các cán bộ đã nhận thức rõ những nguyên nhân gốc rễ gây ra áp lực môi trường, bao gồm sự gia tăng dân số, khối lượng rác thải nhựa ngày càng lớn, mục tiêu lợi ích kinh tế của người dân, và sự hạn chế trong nhận thức cũng như kiến thức về bảo vệ môi trường. Tiếp theo, nhóm Pressures ghi nhận điểm trung bình 3,75, cho thấy các cán bộ nhận diện được những áp lực do hoạt động sản xuất tái chế nhựa không kiểm soát, thải khí và nước ô nhiễm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, nước và không khí. Đặc biệt, nhóm States có điểm trung bình cao nhất là 4,056, thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ trong việc đánh giá mức độ suy thoái và quá tải của hệ sinh thái tại khu vực làng nghề. Cuối cùng, nhóm Impacts có điểm số thấp nhất (3,5), nhưng vẫn ở mức tương đối cao, phản ánh nhận thức của cán bộ về tác động tiêu cực của ô nhiễm đến sức khỏe, sinh kế và chất lượng sống của người dân địa phương.
Nội dung khảo sát ở nhóm yếu tố Responses tập trung vào việc đánh giá các phản ứng, giải pháp và mức độ can thiệp của chính quyền địa phương trong công tác quản lý môi trường tại làng nghề Minh Khai. Với điểm trung bình đạt 3,687, kết quả này cho thấy chính quyền đã có một số nỗ lực trong việc kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm như: ban hành chính sách môi trường, tổ chức kiểm tra - giám sát định kỳ, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ hoặc cơ sở sản xuất xanh hơn. Tuy nhiên, qua phản hồi từ cán bộ, vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu nguồn lực tài chính, trang thiết bị xử lý môi trường lạc hậu, trình độ cán bộ chưa đồng đều và sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các ban ngành. Những yếu tố này đã và đang làm giảm hiệu quả thực thi chính sách môi trường tại địa phương. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực quản lý môi trường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển các chính sách khuyến khích tái chế bền vững. Việc tăng cường áp dụng công nghệ sạch, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, và xây dựng mô hình hợp tác công - tư có thể là những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường lâu dài tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai.
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Tổng hợp kết quả phân tích từ hai khía cạnh nhận thức cộng đồng và độ tin cậy thang đo, cho thấy có sự thống nhất cao giữa người dân và cán bộ trong việc nhận diện nguyên nhân, áp lực và tác động của ô nhiễm môi trường tại làng nghề Minh Khai. Cả hai nhóm đều xác định sự gia tăng dân số và nhu cầu tiêu dùng đồ nhựa là nguyên nhân chính làm gia tăng lượng rác thải, từ đó thúc đẩy hoạt động tái chế không kiểm soát. Mức độ đồng thuận cao trong các đánh giá phản ánh độ tin cậy của thang đo khảo sát, đồng thời thể hiện rõ nhận thức sâu sắc của cộng đồng về tình trạng ô nhiễm. Những áp lực như công nghệ tái chế lạc hậu, phương tiện vận tải gây bụi, và quy trình xử lý rác không đạt chuẩn đang khiến hệ sinh thái địa phương bị suy thoái nghiêm trọng. Người dân trực tiếp cảm nhận được ô nhiễm qua các biểu hiện về sức khỏe và chất lượng sống, trong khi cán bộ xác nhận tác động môi trường đã vượt ngưỡng an toàn. Mặc dù vậy, tín hiệu tích cực là cộng đồng đã thể hiện thái độ chủ động trong hành động bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc phối hợp giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp để triển khai các giải pháp bền vững, từ chính sách đến công nghệ và truyền thông, góp phần nâng cao an ninh môi trường tại làng nghề.
Dựa trên kết quả tính toán, mức độ an ninh môi trường tổng hợp được xác định ES = 3,77, điều này phản ánh tình trạng môi trường tại làng nghề Minh Khai ở mức trung bình khá. Điều này cũng cho thấy hệ sinh thái địa phương đang chịu áp lực lớn nhưng vẫn còn khả năng phục hồi nếu được can thiệp bằng biện pháp quản lý phù hợp và công nghệ xử lý hiện đại. Kết quả này cũng chỉ ra rằng, mặc dù ô nhiễm nước, không khí và chất thải rắn vẫn là vấn đề nổi cộm, nhận thức của cộng đồng và chính quyền đã có chuyển biến tích cực, thể hiện qua điểm đánh giá tương đối cao ở nhóm “Responses”.
3.3. Thảo luận 
Kết quả khảo sát cho thấy cả người dân và cán bộ địa phương đều có nhận thức rõ rệt về tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề Minh Khai. Các điểm trung bình trong mô hình DPSIR (từ 3,5 đến 4,2) phản ánh sự đồng thuận cao về mức độ nghiêm trọng của các áp lực môi trường và tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. Người dân - những người trực tiếp sinh sống trong khu vực, cho thấy nhận thức rõ ràng về chất lượng không khí, nước và đất đang suy giảm nghiêm trọng, trong khi cán bộ cũng khẳng định thực trạng này vượt ngưỡng an toàn.
[bookmark: _Hlk203067826]Kết quả nghiên cứu phù hợp với các công trình trước, đặc biệt là nghiên cứu, chỉ ra mối liên hệ giữa hoạt động tái chế nhựa và ô nhiễm vi nhựa tại các làng nghề. Điểm tương đồng nổi bật của cả hai nghiên cứu đều khẳng định rằng làng nghề tái chế nhựa Minh Khai chính là nguồn phát thải lớn, không chỉ gây ô nhiễm cục bộ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán ô nhiễm ra môi trường rộng hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại có sự khác biệt về cách tiếp cận khi không chỉ tập trung vào khía cạnh môi trường tự nhiên, mà còn mở rộng ra phân tích tổng thể an ninh môi trường, bao gồm cả yếu tố xã hội, sức khỏe con người, nhận thức cộng đồng và phản ứng của chính quyền. Đây chính là điểm mới về mặt phương pháp và phạm vi, khi tiếp cận theo mô hình DPSIR cho phép xem xét mối quan hệ nhân quả đa chiều, từ đó hỗ trợ xây dựng các giải pháp thực tiễn có tính khả thi và gắn với điều kiện địa phương. Điều này cho thấy vấn đề môi trường tại Minh Khai không chỉ là cảm nhận chủ quan, mà đã được chứng minh bằng dữ liệu khoa học. 
Thang đo sử dụng trong nghiên cứu đạt độ tin cậy cao (Cronbach’s Alpha từ 0,912 đến 0,985), khẳng định tính nhất quán giữa các biến quan sát và độ tin cậy của kết quả phân tích. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng các khuyến nghị chính sách phù hợp.
Từ những kết quả trên, có thể khẳng định Minh Khai đang chịu áp lực môi trường lớn và cần sớm có các biện pháp can thiệp hiệu quả. Giải pháp cần tập trung vào tăng cường năng lực quản lý môi trường, cải tiến công nghệ xử lý chất thải, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp để đảm bảo an ninh môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc kết hợp mô hình DPSIR với thang đo Likert không chỉ giúp định lượng mức độ ô nhiễm và phản ứng quản lý, mà còn là cơ sở quan trọng để xây dựng chỉ số tổng hợp phản ánh “mức độ an ninh môi trường” của làng nghề. Qua đó, nghiên cứu góp phần đề xuất hướng tiếp cận mới trong đánh giá bền vững môi trường tại các khu vực chịu áp lực ô nhiễm cao. Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu chỉ trong một làng nghề nên số lượng phiếu khảo sát chưa nhiều (n=28). Đây cũng là hạn chế và cần có những nghiên cứu tiếp theo với nhiều phiếu khảo sát hơn.
4. Kết luận và kiến nghị
Trong bài bài báo này, việc thử nghiệm mô hình DPSIR (Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Ứng phó) kết hợp với thang đo Likert đã được thực hiện như một khung phân tích hệ thống để đánh giá an ninh môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai. Phương pháp này giúp làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố tác động đến môi trường từ hoạt động tái chế, đồng thời tích hợp dữ liệu điều tra xã hội học từ người dân và cán bộ địa phương, nhằm nhận diện các nguyên nhân gốc rễ và xác định các phản ứng chính sách phù hợp với bối cảnh địa phương.
Kết quả phân tích tổng hợp theo mô hình DPSIR cho thấy làng nghề Minh Khai đang trong tình trạng an ninh môi trường trung bình khá nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro suy thoái, đặc biệt ở các yếu tố áp lực và trạng thái. Các động lực phát triển kinh tế hộ gia đình và nhu cầu tái chế nhựa đã tạo ra những áp lực đáng kể lên môi trường nước, không khí và đất, trong khi các phản ứng quản lý hiện nay còn phân tán và thiếu hiệu quả. Kết quả điểm tổng hợp ES = 3,77/5 khẳng định mức độ nhận thức và đánh giá của cán bộ và cộng đồng tương đối thống nhất, đồng thời phản ánh khả năng phục hồi của hệ sinh thái nếu được can thiệp bằng các biện pháp quản lý, công nghệ sạch và sự tham gia chủ động của người dân.
Phân tích theo mô hình DPSIR còn cho thấy các động lực chủ yếu bao gồm gia tăng dân số, nhu cầu nhựa lớn và sự phụ thuộc sinh kế vào ngành tái chế. Áp lực đến từ công nghệ lạc hậu, quản lý yếu và thói quen đốt nhựa thủ công. Tác động được ghi nhận ở cả khía cạnh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, các phản ứng chính sách còn rời rạc và thiếu cơ chế giám sát cộng đồng hiệu quả, dẫn đến hiệu lực ứng phó chưa cao và nguy cơ tái diễn ô nhiễm kéo dài.
Nghiên cứu đề xuất ưu tiên triển khai các giải pháp theo từng thành phần của mô hình DPSIR, đặc biệt là nâng cấp công nghệ tái chế, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường và thiết lập cơ chế hợp tác ba bên. Ngoài ra, cần có các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá hiệu quả các chính sách can thiệp, phát triển chỉ số đánh giá định lượng an ninh môi trường làng nghề và tích hợp các công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ ra quyết định chính sách môi trường theo hướng bền vững và toàn diện hơn. Hướng nghiên cứu trong tương lai cần mở rộng quy mô khảo sát (n>100) với phương pháp ngẫu nhiên phân tầng để đánh giá đại diện thống kê.
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